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	Thứ/ngày
	Buổi
học
	Tiết
theoTKB
	Tiết
thứ
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng

	Hai
4/11
	Sáng
	1
	
	HĐTN
	Chào cờ - Giáo dục Kĩ năng phòng ngừa điện giật, bỏng (điện, lửa…)
	

	
	
	2
	41
	Toán
	Ki - lô- gam
	BGĐT,bn

	
	
	3
	81
	TV ( Đọc)
	 Ôn tập giữa kì I (Tiết 1)
	BGĐT,TC

	
	
	4
	82
	TV ( Đọc)
	Ôn tập giữa kì I (Tiết 2)
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	
	BT văn hóa
	Luyện viết: Hoa bạch mai Tr35
	BN

	
	
	6
	
	Âm nhạc
	Học bài HS lớp 2 chăm ngoan
	

	
	
	7
	
	GDTC
	Ôn Động tác vươn thở, động tác tay (Tiết 2)
	

	Ba
5/11
	Sáng
	1
	
	Tiếng Anh T
	Unit 2
	

	
	
	2
	83
	TV( Tập viết)
	Ôn tập giữa kì I (Tiết 3)
	Chữ mẫu,

	
	
	3
	84
	TV(nói-nghe)
	Ôn tập giữa kì I (Tiết 4)
	BGĐT

	
	
	4
	42
	Toán
	Lít
	BGĐT,bn

	
	Chiều
	5
	
	HĐTN
	Có bạn thật vui
	

	
	
	6
	17
	TNXH
	An toàn khi ở trường
	BGĐT

	
	
	7
	
	
	
	BGĐT

	Tư
6/11


	Sáng
	1
	43
	Toán
	Lít
	BGĐT

	
	
	2
	
	T A
	Unit 2: Shapes
	

	
	
	3
	85
	TV ( Đọc)
	Ôn tập giữa kì I (Tiết 5)
	BGĐT

	
	
	4
	86
	TV ( Đọc)
	Ôn tập giữa kì I (Tiết 6)
	BGĐT,TC

	
	Chiều
	5
	
	KN công dân số
	Em vẽ bóng bay
	

	
	
	6
	
	GDTC
	Động tác chân, động tác lườn,  bụng (T1)
	

	
	
	7
	
	BT văn hóa
	Ôn tính và giải toán với đơn vị lít.
	BN

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
7/11

	Sáng
	1
	
	Tiếng Anh
	Unit 2: Shapes
	

	
	
	2
	
	Thư viện
	Đọc sách thư viện
	BGĐT

	
	
	3
	44
	Toán
	Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Kg, Lít
	BGĐT,bn

	
	
	4
	87
	TV( Nghe viết)
	Ôn tập giữa kì I (Tiết 7)
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	88
	TV( LT1)
	Ôn tập giữa kì I (Tiết 8)
	BGĐT

	
	
	6
	
	TC GDTC
	Ôn: Động tác vươn thở, động tác tay
	

	
	
	7
	
	Đạo đức
	TH kĩ năng giữa kì 1
	BGĐT

	Sáu
8/11
	Sáng
	1
	89
	TV( LT2)
	Ôn tập giữa kì I (Tiết 9)
	BGĐT,bn

	
	
	2
	
	Mĩ thuật
	Cặp sách xinh xắn
	

	
	
	3
	45
	Toán
	Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Kg, Lít
	BGĐT

	
	
	4
	    90
	TV( Đọc MR)
	Ôn tập giữa kì I (Tiết 10)
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	18
	TNXH
	Giữ vệ sinh trường học
	BGĐT

	
	
	6
	
	BT văn hóa
	Ôn: TN chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm.
	BN

	
	
	7
	
	HĐTN
	[bookmark: _GoBack]GD NSTLVM: Cách nằm ngồi của em
 + Sinh hoạt lớp

	BGĐT





	- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 10
- Số lượt sử dụng BGĐT: 21
	Ngày 21 tháng 10 năm 2024
Tổ trưởng
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